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TÓM TẮT:  
Bài viết phân tích các nguồn lực sinh kế và 

vận dụng nghiên cứu trường hợp huyện Thoại 

Sơn. Kết quả xử lý số liệu nghiên cứu định 

lượng, thông qua khảo sát điều tra bằng bảng 

hỏi soạn sẵn và các nguồn tài liệu thống kê kinh 

tế - xã hội hằng năm đã được sử dụng để đánh 

giá về thực trạng và vai trò các nguồn lực sinh 

kế của các hộ gia đình ở huyện Thoại Sơn: 

nghiên cứu đặc điểm các nguồn lực (nguồn 

nhân lực, vốn xã hội, vốn tự nhiên, vốn vật chất 

và vốn tài chính), tiếp cận nguồn lực và chiến 

lược sinh kế. Chất lượng đời sống của người 

dân đã được đánh giá qua các yếu tố chính như 

thu nhập, nhà ở, tiện nghi sinh hoạt, sự thay đổi 

mức sống và đời sống tinh thần. Trên cơ sở xác 

định những nhân tố thuận lợi và cản trở hộ gia 

đình tiếp cận các nguồn lực phát triển kinh kế 

hộ đã đưa ra những giải pháp nâng cao sinh kế 

và đảm bảo sinh kế bền vững cho cộng đồng 

dân cư huyện Thoại Sơn trong bối cảnh phát 

triển và hội nhập hiện nay. Các giải pháp chủ 

yếu được đề xuất là giải pháp về nguồn nhân 

lực, giải pháp đa dạng hóa hoạt động tạo thu 

nhập và giải pháp về tài chính. 

Từ khóa: nguồn lực sinh kế, chất lượng cuộc sống, hộ gia đình, Thoại Sơn 

1. Đặt vấn đề 

Sinh kế (livelihood) bao gồm các năng lực, tài sản 

(các nguồn lực vật chất và xã hội) và các hoạt động 

cần thiết để kiếm sống. Sinh kế có thể được xem xét 

ở các cấp độ khác nhau, trong đó phổ biến nhất là 

sinh kế quy mô hộ gia đình [1]. 

Sinh kế cộng đồng là chủ đề đã và đang được giới 

nghiên cứu đặc biệt quan tâm. Trong những năm gần 

đây đã có nhiều thành tựu nghiên cứu lý luận và thực 

tiễn về sinh kế cộng đồng. Nhiều công trình nghiên 

cứu sinh kế gắn với các vấn đề phương pháp luận và 

phương pháp nghiên cứu đói nghèo ở nông thôn. 

Điển hình như nghiên cứu của Chambers, Robert 

(1983) với lập luận rằng hộ gia đình có thu nhập thấp 

hướng tới sinh kế bền vững thông qua việc chống lại 

tính dễ bị tổn thương khi gặp rủi ro và bất an bằng 

cách thế chấp cả tài sản hữu hình và tài sản vô hình 

[2]. Hay Cục Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh 

(DFID) và tổ chức CARE Quốc tế đã phát triển 

khung lý thuyết về sinh kế, sinh kế bền vững. Dựa 

trên khung lý thuyết này, rất nhiều các nghiên cứu đã 

được triển khai và mở rộng các khung lý thuyết cho 

sinh kế nông thôn. Các chính sách để xác định sinh 

kế cho cộng đồng dân cư theo hướng bền vững được 

xác định liên quan chặt chẽ đến bối cảnh kinh tế vĩ 

mô và liên quan đến các yếu tố bên ngoài. Tiêu biểu 

cho hướng này là nghiên cứu của Ellis (2000), trong 

đó chỉ ra mức độ quan hệ của tăng trưởng kinh tế với 
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cơ hội sinh kế và cải thiện đói nghèo của người dân. 

Đồng thời nhấn mạnh vai trò của thể chế, chính sách 

cũng như các mối liên hệ và hỗ trợ xã hội đối với cải 

thiện sinh kế và xóa đói giảm nghèo. Sự bền vững 

của sinh kế phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: khả 

năng trang bị nguồn vốn, trình độ lao động, các mối 

quan hệ trong cộng đồng, chính sách phát triển sinh 

kế [3]… Mỗi công trình lại có một hướng tiếp cận 

nghiên cứu riêng, những kết quả nghiên cứu tập hợp 

lại tạo thành một bức tranh đa dạng và phong phú về 

vấn đề sinh kế cộng đồng trong quá trình phát triển, 

có ý nghĩa gợi mở vấn đề, cung cấp nhiều thông tin 

có giá trị làm cơ sở cho việc nghiên cứu sinh kế cộng 

đồng ở nước ta hiện nay. 

Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lý, các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn 

nhân lực, đường lối chính sách, vốn và thị trường…, 

có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã 

hội của từng khu vực, mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ 

nhất định. Hiểu biết và đánh giá đúng cũng như biết 

huy động tối đa các nguồn lực sẽ thúc đẩy quá trình 

phát triển sinh kế của cộng đồng. Khi phân tích sinh kế 

cộng đồng cần tập trung làm rõ đặc điểm của 5 loại 

nguồn lực sinh kế: nguồn nhân lực, nguốn vốn vật 

chất, nguồn vốn xã hội, nguồn vốn tự nhiên và nguồn 

vốn tài chính. 

Thoại Sơn nằm trong vùng đồng bằng thuộc Tứ 

Giác Long Xuyên, hướng Bắc giáp huyện Châu 

Thành, hướng Tây giáp huyện Tri Tôn tỉnh An Giang, 

phía Nam giáp huyện Tân Hiệp, huyện Hòn Đất của 

tỉnh Kiên Giang và huyện Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt của 

Thành phố Cần Thơ. Tổng diện tích tự nhiên là 

468,72km2, có 3 thị trấn, 14 xã với tổng số 76 ấp. Dân 

số toàn huyện là 192.117 người, mật độ dân số 410 

người/km2 [4]. Trong những năm qua, nông nghiệp 

của huyện đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, 

trên cơ sở quy hoạch phát triển sản xuất hợp lý, phù 

hợp với điều kiện thổ nhưỡng và sinh thái của từng địa 

bàn. Nếu như trước những năm đổi mới, phần lớn diện 

tích đất nông nghiệp chỉ độc canh cây lúa, nhiều diện 

tích phải bỏ hoang do trũng thấp, nhiễm phèn, thì đến 

năm 2013, nông dân đã khai thác và canh tác trên toàn 

bộ diện tích với trên 40.000ha. Nhiều vùng chuyên 

canh lúa, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản, mang lại 

hiệu quả kinh tế cao, đóng góp tích cực vào việc nâng 

cao mức sống người dân, xóa đói, giảm nghèo. Cùng 

với sự tăng trưởng kinh tế, các phương thức canh tác 

và mô hình sinh kế của người dân Thoại Sơn đã trải 

qua những thay đổi quan trọng trên nhiều khía cạnh. 

Trong những thập kỷ gần đây, sự chuyển dịch cơ cấu 

trong nông nghiệp đã trở thành một hiện tượng nổi bật 

của huyện. Song kinh tế nông nghiệp vẫn là thế mạnh 

của huyện Thoại Sơn hiện nay. 

Tuy vậy, nhiều hộ gia đình ở huyện Thoại Sơn 

hiện nay vẫn còn gặp không ít khó khăn trong cuộc 

sống do những hạn chế về nguồn lực và một số 

nguyên nhân khách quan. Chính vì thế, nghiên cứu 

này sẽ đi sâu phân tích thực trạng các nguồn lực sẵn 

có của hộ gia đình, đồng thời xác định các nhân tố 

ảnh hưởng đến sinh kế của các hộ dân từ đó đề xuất 

một số giải pháp nhằm ổn định sinh kế, nâng cao thu 

nhập, đảm bảo đời sống cho cộng đồng dân cư ở 

Thoại Sơn. Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho việc 

hoạch định các chính sách có liên quan đến an sinh 

xã hội cho người dân ở Thoại Sơn trong bối cảnh 

phát triển hiện nay. 

Số liệu trong bài viết được nhóm tác giả sử dụng từ 

kết quả khảo sát định lượng của Đề tài Hợp tác giữa 

Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP 

Hồ Chí Minh với tiêu đề “Nghiên cứu tổng hợp điều 

kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và giá trị lịch sử - văn 

hóa phục vụ phát triển bền vững huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang”, mã số QGTĐ.12.02, được thực hiện 

trong tháng 5/2014, nhằm thu thập thông tin định 

lượng về thái độ, ý kiến, đánh giá của người dân đối 

với các nguồn lực sinh kế của hộ gia đình ở Thoại 

Sơn. Đề tài sử dụng một bảng câu hỏi, trong đó có 

những câu hỏi chung cho tất cả các đối tượng được 

khảo sát. Đồng thời, tương ứng với mỗi phân mẫu 

(được giả định là các nhóm mô hình sinh kế riêng 

biệt) sẽ có một nhóm câu hỏi riêng nhằm phát hiện 

và tổng kết các vấn đề nghiên cứu trên tính đa dạng 
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của các đặc trưng của từng nhóm xã hội. Phương 

pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng theo địa bàn 

được đề tài sử dụng nhằm bảo đảm rằng các nhóm 

dân số chủ yếu đều có mặt trong mẫu. Trong nghiên 

cứu này, mẫu nghiên cứu có dung lượng cỡ 360 hộ 

gia đình. Nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS để hỗ 

trợ trong việc phân tích số liệu điều tra.  

2. Phân tích các nguồn lực sinh kế hộ gia đình ở 

huyện Thoại Sơn 

Nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực là một yếu tố 

quan trọng trong việc lựa chọn sinh kế cho người dân 

bởi lẽ trong bất kì loại hình sản xuất nào yếu tố con 

người luôn là sự quan tâm hàng đầu. Con người là 

trung tâm, là nguồn vốn để tạo ra của cải vật chất, 

chính con người quyết định nên hình thức lao động. 

Yếu tố con người trong sản xuất cũng được đánh giá 

bởi nhiều khía cạnh: độ tuổi, trình độ, số lượng lao 

động, kỹ năng và năng suất lao động,… 

Theo kết quả điều tra xã hội học, các xã thuộc 

huyện Thoại Sơn có nguồn lao động dồi dào, đây là 

lực lượng tiềm năng cho sự phát triển kinh tế hộ gia 

đình. Đa số các gia đình chỉ có 1 hoặc 2 người là lao 

động chính, trong đó số lao động chính là nam thấp 

hơn so với lao động nữ (44,8% so với 56,9%). 

Ngược lại, trong những gia đình có số lao động chính 

từ 2 người tỷ lệ nam giới lại cao hơn so với nữ giới 

(35,9% so với 22,5%). Hộ gia đình có số lao động 

chính là nam giới từ 3 người chiếm tới (14,4%), 

trong khi đó số lao động chính là nữ giới có 3 người 

chỉ chiếm (7,5%). Tại địa phương một số hộ có lao 

động chính cả nam giới và nữ giới số lượng 4-5 

người. Bên cạnh đó, những đối tượng chưa có việc 

làm vẫn phổ biến ở địa phương như: tỷ lệ hộ có 1 lao 

động chưa có việc làm chiếm (19,9%), 2 người là 

(11,8%), 3 người chiếm (3,9%). Có thể nói nguồn lao 

động dồi dào, đặc biệt lao động trẻ là yếu tố thuận lợi 

cho việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kỹ thuật lao 

động và nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình. 

Chất lượng nguồn lao động, như các kỹ năng, tri 

thức, khả năng làm việc và sức khỏe tốt, tất cả cộng lại 

tạo thành những điều kiện giúp con người theo đuổi 

các chiến lược sinh kế khác nhau và đạt được các mục 

tiêu sinh kế. Huyện Thoại Sơn đã chú trọng công tác 

đào tạo và chuyển đổi nghề nghiệp và việc làm. Địa 

phương đã có những chương trình như “Đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn đến năm 2020”, kết quả triển 

khai cho 13/17 xã, thị trấn, với trên 1.000 lao động 

tham gia (đối tượng là hộ nghèo và gia đình chính 

sách). Ngoài ra, còn phối hợp với các cơ sở dạy nghề 

trong và ngoài huyện tổ chức các mô hình dạy nghề 

điểm như: Phi nông nghiệp (thợ hồ - thợ nề) ở 2 xã 

(Óc Eo và Vĩnh Phú) mở được 2 lớp, nông nghiệp ở 2 

xã (Vĩnh Phú 1 lớp, Bình Thành 1 lớp) mở được 02 

lớp. Tính đến tháng 1 năm 2013 toàn huyện có 1.952 

lao động tham gia học nghề, nâng tỷ lệ lao động trong 

độ tuổi qua đào tạo nghề của toàn huyện là 22,05% 

tương đương với 21.962 lao động [5] . Do đó có nhiều 

lao động tham gia học nghề, tự tạo việc làm, có thu 

nhập ổn định, cải thiện cuộc sống; góp phần chuyển 

đổi cơ cấu lao động trong lĩnh vực nông, ngư nghiệp.  

Như vậy, có thể khẳng định huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang có nguồn lao động dồi dào và chất lượng 

nguồn lao động đang ngày càng nâng lên, đây là yếu 

tố thuận lợi cho việc phát triển ngành nghề, tăng thu 

nhập, nâng cao mức sống cho người dân.  

Nguồn vốn xã hội (mối quan hệ cộng đồng, mạng 

lưới, nhóm, kiến thức địa phương,…): Trong nghiên 

cứu này, nguồn vốn xã hội được xem xét trên các khía 

cạnh như: quan hệ trong gia đình, tập quán và văn hóa 

địa phương, các luật tục và thiết chế cộng đồng, khả 

năng tiếp cận và cập nhật thông tin của người dân đối 

với sản xuất và đời sống. Cán bộ địa phương có vai 

trò tích cực trong việc truyền tải thông tin đến người 

dân. Nguồn cung cấp thông tin đóng vai trò quan 

trọng đối với nguồn lực xã hội, nó được thể hiện qua 

sự trao đổi qua lại, mạng lưới cung cấp thông tin và 

khả năng truyền tải các thông tin. Những thông tin 

giữa người trong cộng đồng với người ngoài cộng 

đồng, giữa những người có tiếp cận với nhiều thông 

tin ở trong cộng đồng với các thành viên khác trong 

cộng đồng… Một mạng lưới thị trường nông sản vận 

hành tốt, các bên tham gia điều được hưởng lợi công 

bằng sẽ bền vững, còn nếu có sự mất công bằng thì 

mạng lưới sẽ kém bền vững. Nhà nước có chủ trương 
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chính sách phát triển các tổ chức quần chúng, thu hút 

các hội viên tham gia, thông qua các tổ chức đoàn thể 

để phát triển sản xuất, tăng cường mối liên kết của 

cộng đồng, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, hoà giải, đảm 

bảo an ninh trật tự… Trong thời gian gần đây các tổ 

chức đoàn thể còn được uỷ thác cho vay vốn nhằm 

giúp người dân phát triển sản xuất. Quan hệ của người 

dân trong cộng đồng, những sinh hoạt cộng đồng 

giúp người dân tăng cường nguồn lực xã hội. Tham 

gia vào các tổ chức đoàn thể cũng là yếu tố mang lại 

lợi ích gián tiếp cho việc sản xuất, kinh doanh của 

hộ. Các tổ chức đoàn thể chủ yếu là Hội nông dân, 

Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh và Đoàn thanh niên. 

Người dân tham gia các đoàn thể cũng mang lại khá 

nhiều lợi ích như: các đoàn thể đứng ra tín chấp cho 

hộ nông dân vay vốn, tuyên truyền chính sách xã hội, 

tập huấn kiến thức trong sản xuất kinh doanh…  

Mạng lưới quan hệ gia đình, dòng họ của người dân 

địa phương khá mạnh. Việc lan toả thông tin trong 

cộng đồng và hộ gia đình đóng vai trò quan trọng đối 

với việc nâng cao vốn xã hội của người dân. Nếu 

thông tin được truyền tải kịp thời, đúng đối tuợng, 

đúng trọng tâm sẽ giúp người dân tăng khả năng hiểu 

biết về sản xuất, xu thế thị trường, hiểu biết xã hội, 

làm tăng sự tự tin, nâng cao hiệu quả sản xuất... 

Nguồn vốn tự nhiên là cơ sở tài nguyên cho sản xuất 

và sinh sống của con người. Thoại Sơn là huyện có địa 

hình khá đa dạng, gồm cả địa hình đồng bằng và địa 

hình núi. Địa hình của huyện Thoại Sơn có độ cao 

thấp dần theo hướng Đông Bắc - Tây Nam. Khu vực 

đồng bằng có cao độ trung bình dao động trong 

khoảng 0,8 - 1,2m, thuận lợi cho việc tưới tiêu trong 

sản xuất  nông nghiệp. Nơi có địa hình cao nhất tập 

trung chủ yếu ở thị trấn Núi Sập, thị trấn Óc Eo, xã 

Vọng Đông và một phần xã An Bình, trong đó núi Ba 

Thê thuộc thị trấn Óc Eo có cao độ đến 221m. Địa 

hình núi cùng với cụm di tích văn hóa Óc Eo độc đáo 

tạo cho huyện có nhiều tiềm năng trong phát triển dịch 

vụ - du lịch. 

Đất là địa bàn sinh sống và hoạt động kinh tế, tài 

nguyên quan trọng nhất cho sản xuất nông nghiệp. Ở 

Thoại Sơn phân bố 3 nhóm đất chính: Nhóm đất cát 

núi, nhóm đất phù sa và nhóm đất phèn, trong đó đất 

phù sa chiếm phần lớn diện tích của huyện. Nhìn 

chung, đất có tầng dày, độ phì khá thuận lợi cho canh 

tác nông nghiệp (trồng lúa nước, nuôi trồng thủy sản, 

cây lâu năm…) [6].  

Khí hậu nhiệt đới gió mùa với lượng ẩm dồi dào và 

cường độ bức xạ lớn quanh năm thuận lợi cho phát 

triển ngành trồng trọt. Hệ thống sông, kênh, rạch khá 

thuận lợi cho việc cung cấp nguồn nước mặt quanh 

năm, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và sinh hoạt. 

Kênh Thoại Hà còn gọi là kênh Rạch Giá - Long 

Xuyên, nối Sông Hậu tại Long Xuyên kéo dài theo 

hướng Tây Nam, tiếp giáp với sông Kiên Giang đổ ra 

biển Tây tại cửa biển Rạch Giá. Ngoài ra còn có nhiều 

kênh rạch tự nhiên vừa phục vụ cho tưới tiêu trong sản 

xuất, vừa phục vụ cho sinh hoạt và giao thông đường 

thủy. Hệ thống kênh đào gồm các kênh chính như: 

Kênh rạch Thoại Sơn - Tri Tôn, Kênh Tân Vọng, 

Kênh Trục, Kênh Bốn Tổng... Hệ thống kênh mương 

trên địa bàn huyện đóng vai trò quan trọng trong việc 

cải tạo đất, cung cấp lượng phù sa màu mỡ và là hệ 

thống thoát lũ ra biển Tây. Bên cạnh đó, nguồn nước 

mưa tương đối lớn thuận lợi cho việc tích trữ sử dụng 

trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. 

Nguồn vốn vật chất (cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ 

thuật, phương tiện sản xuất): Nguồn vốn vật chất 

được phân chia làm 2 loại, đó là tài sản của cộng đồng 

và tài sản của hộ. Tài sản của cộng đồng trong nghiên 

cứu này xem xét các cơ sở vật chất cơ bản phục vụ 

nhu cầu sản xuất và sinh hoạt như: điện, đường giao 

thông, trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi, thông 

tin liên lạc. Tài sản của hộ trong nghiên cứu này khá 

phong phú bao gồm cả các tài sản phục vụ sản xuất và 

các tài sản phục sinh hoạt. 

Trong những năm qua, được sự hỗ trợ của Chính 

phủ, các tổ chức trong nước và quốc tế thông qua các 

chương trình, dự án, nhiều địa phương đã nâng cấp 

được  hệ thống đường giao thông, thuỷ lợi, xây dựng 

mới được trường học, trạm xá, nhà văn hoá thôn, xã, 

các loại thiết bị giáo dục và y tế đã được bổ sung… 
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nhờ đó mà việc đi lại của bà con nông dân đã bớt khó 

khăn hơn, hệ thống trường học và trạm y tế, nhà sinh 

hoạt cộng đồng được cải thiện cả về chất lượng và số 

lượng, cục diện nông thôn có những thay đổi rõ rệt.  

Về giao thông đường bộ có tuyến tỉnh lộ 943 nối 

từ thành phố Long Xuyên đi qua các thị trấn Phú 

Hòa, Núi Sập, Óc Eo đến huyện Tri Tôn và nối theo 

tỉnh lộ để đi Tịnh Biên và Châu Đốc. Trong thời gian 

qua, bằng nhiều nguồn kinh phí, Thoại Sơn đã đầu tư 

nâng cấp và mở rộng hệ thống giao thông nông thôn. 

Toàn huyện có 486 km đường nông thôn đã được bê 

tông và nhựa hóa, 255 km đèn đường nông thôn. Đã 

xây dựng 122 cầu sắt và bê tông, đã cơ bản xóa xong 

cầu ván trên các tuyến chính từ huyện đến các xã đáp 

ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân. Về giao thông 

đường thủy có kênh Thoại Hà còn gọi là kênh Rạch 

Giá - Long Xuyên, kéo dài theo hướng Tây Nam, 

ngang qua chân Núi Sập, tiếp với sông Kiên Giang 

để đổ ra biển Tây tại cửa biển Rạch Giá. Ngoài ra, hệ 

thống kênh rạch chằng chịch hàng năm còn cung cấp 

một lượng phù sa lớn cho đất đai Thoại Sơn thêm 

màu mỡ. Do nằm trong vùng Tứ giác Long Xuyên, 

chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ dòng chảy sông 

Cửu Long, với nguồn nước ngọt phong phú, có lượng 

phù sa dồi dào nên đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm 

quanh năm thích hợp cho sự phát triển sản xuất nông 

nghiệp đa dạng. 

 Tất cả các ấp đều có điện, tỷ lệ hộ sử dụng điện 

đạt gần 94,5%, toàn huyện có 14 nhà văn hóa/17 xã - 

thị trấn, trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ 

được trang bị đủ để phục vụ cho các hoạt động của 

các xã, hệ thống truyền thanh 17/17 xã, thị trấn. Về ý 

tế, đến cuối năm 2012 đã xây dựng mới và đưa vào 

sử dụng các công trình trạm y tế xã, thị trấn như Tây 

Phú, Phú Hòa, Bình Thành, Định Thành, Óc Eo, 

Vọng Đông, Định Mỹ [7]. Nhìn chung, hệ thống 

trường học, trạm xá, chợ nông thôn, nhà văn hoá 

thôn… đã đáp ứng đủ nhu cầu học tập và khám chữa 

bệnh cho nhân dân, nâng cao chất lượng sức khỏe thể 

chất và tinh thần của cộng đồng.  

Trong sản xuất nông nghiệp, việc ứng dụng các 

sản phẩm khoa học công nghệ được nông dân áp 

dụng rộng rãi và đầu tư cơ giới hóa nông nghiệp 

được tỉnh xếp hàng đầu với các loại máy gặt liên 

hợp, dụng cụ sạ hàng, các cơ sở sấy lúa và máy gặt 

xếp dãy. Trên địa bàn huyện được tỉnh chọn xây 

dựng trại giống lúa qui mô sản xuất trên 80 ha cung 

cấp mỗi năm hàng trăm tấn lúa giống chất lượng cao 

cho cả vùng [8]. Ngoài ra có các câu lạc bộ nông dân 

tổ chức xã hội hóa nhân giống lúa đạt tiêu chuẩn, 

chất lượng xuất khẩu và hàng năm cung cấp lúa 

giống cho nông dân trong toàn huyện.  

Theo kết quả khảo sát định lượng về các hộ gia đình 

có sử dụng thiết bị máy móc trong sản xuất nông 

nghiệp tại huyện Thoại Sơn cho thấy người dân đã sử 

dụng các loại máy móc vào trong sản xuất nông 

nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, đặc biệt loại 

máy móc sử dụng nhiều là máy cày, máy bơm nước, 

ghe, xuồng chuyên chở, máy xới, máy tuốt lúa… 

Người dân sử dụng các loại máy móc trên phục vụ sản 

xuất nông nghiệp từ trước những năm 2000 và trong 

thời gian gần đây. 

Trong sản xuất nông nghiệp người dân địa phương 

đa số sử dụng các công cụ hoàn toàn cơ giới chiếm 

(37,9%), hoặc cơ giới hóa một nửa (26,1%), chỉ có 

(3,9%) trong số những người được hỏi sử dụng thuần 

túy sức người. Những gia đình có nghề phụ, tỷ lệ gia 

đình có sử dụng máy móc là (13,2%); tỷ lệ lớn người 

dân không sử dụng máy móc phục vụ công việc 

chiếm (86,8%). Trong số những gia đình có sử dụng 

máy móc cho việc làm nghề phụ, có (66,6%) máy 

móc người dân mua mới nguyên, mua lại là (25,0%), 

người dân không nhớ rõ mua máy mới hay mua lại 

chiếm (8,4%). 

Nguồn vốn tài chính (nguồn vốn): Những khó khăn 

về tài chính làm cho khả năng vươn lên của kinh tế hộ 

bị giảm sút. Muốn cải thiện được kinh tế của các gia 

đình, việc tăng đầu tư nhằm mở rộng quy mô sản xuất, 

tăng năng suất và chất lượng sản phẩm là một nhu cầu 

tất yếu.  

Vốn là yếu tố quan trọng có vai trò quyết định 

trong sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của mọi đối 

tượng tham gia sản xuất. Kết quả khảo sát về tình 

hình vay vốn làm ăn ở các xã thuộc huyện Thoại Sơn 
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cho thấy có (44,4%) trong số những hộ gia đình được 

hỏi có vay vốn để làm ăn, trong khi đó có (55,6%) 

không vay vốn. 

Nguồn vay vốn của người dân chủ yếu từ ngân 

hàng (64,0%), thứ hai từ quỹ tín dụng (27,2%), ngoài 

ra người dân vay vốn từ dự án, tư nhân, người thân, 

bạn bè, đoàn thể… nhưng chiếm tỷ lệ không cao, tuy 

không phải trả lãi suất nhưng chỉ vay được số tiền rất 

ít với thời gian ngắn để phục vụ chi tiêu sinh hoạt 

trước mắt chứ không đáp ứng được nhu cầu cho sản 

xuất. 

Đa số người dân huyện Thoại Sơn, vay vốn từ các 

nguồn để đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt (58,8%). Một 

bộ phận người dân vay vốn để mua trang thiết bị 

(17,6%), phát triển chăn nuôi (14,7%). 

 Vay vốn để đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết là 

nhu cầu của nhiều hộ gia đình. Có 17,0% trong số 

những người được hỏi cho biết họ rất cần vay vốn 

nữa, 32,7% cần vay vốn. Chỉ có 10,1% trả lời không 

cần vay vốn. Một bộ phận người dân chưa quyết định 

có vay vốn hay không khi được hỏi về vấn đề này.  

Với trình độ dân trí như hiện nay việc tập huấn sử 

dụng đồng vốn sao cho có hiệu quả là một nhu cầu 

quan trọng và cần thiết. Việc thường xuyên mở các 

lớp tập huấn kiến thức sử dụng vốn sau khi vay cho 

hộ gia đình thực sự là nhân tố hỗ trợ có tác động tích 

cực đến hiệu quả sử dụng vốn của mọi nhóm hộ. 

Nguồn lực tài chính được coi như là một đòn bẩy 

góp phần phát huy các nguồn lực khác. Tỷ lệ hộ chọn 

vay vốn đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội rất 

thấp, điều này cho thấy khả năng tiếp cận các nguồn 

vốn chính thức của hộ dân vẫn còn hạn chế. Kết quả 

nghiên cứu của các tác giả cho thấy, các nhân tố ảnh 

hưởng đến nhu cầu tín dụng chính thức của các hộ 

gia đình là: trình độ học vấn của chủ hộ, số thành 

viên trong gia đình, loại hộ, việc tham gia tổ chức xã 

hội, loại hình nghề nghiệp của hộ. Đối với số ít các 

hộ gia đình người Chăm ở Thoại Sơn thì các nhân tố 

ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng chính thức là: trình 

độ học vấn của chủ hộ, số thành viên trong hộ, diện 

tích đất của hộ, loại hộ nghèo và tham gia sản xuất 

nông nghiệp. 

3. Nguồn lực tác động đến sinh kế của người 

dân huyện Thoại Sơn 

Dưới tác động của các nguồn lực, sinh kế của 

cộng đồng dân cư huyện Thoại Sơn nói chung đã có 

sự thay đổi sâu sắc. Sự thay đổi này vừa trên góc độ 

vĩ mô toàn huyện nhưng đồng thời vừa trên góc độ 

vi mô của từng hộ gia đình. Sự thay đổi đó có thể 

nhìn thấy qua chất lượng cuộc sống và đánh giá của 

người dân về sự thay đổi mức sống của các hộ gia 

đình ở Thoại Sơn. 

Việc sử dụng các nguồn lực phản ánh tổng hợp qua 

thực trạng sinh kế và mức sống của dân cư. Hiện nay 

có nhiều tiêu chí để đánh giá chất lượng cuộc sống 

của một cộng đồng. Những tiêu chí này được xây 

dựng tùy thuộc vào mỗi quốc gia, đặc điểm tập quán 

riêng của mỗi cộng đồng dân cư, song các tiêu chí 

chủ yếu xoay quanh việc thỏa mãn nhu cầu về đời 

sống vật chất và nhu cầu về đời sống tinh thần của 

con người. Đời sống tinh thần là sự thỏa mãn về nhu 

cầu học hỏi nâng cao trình độ tri thức, nhu cầu vươn 

đến cái chân thiện mỹ của con người. Nó được thể 

hiện qua các hoạt động giải trí vui chơi, lễ hội, thể 

dục thể thao... Đời sống vật chất là sự đáp ứng về các 

phương tiện vật chất sinh hoạt hằng ngày như nhà 

cửa, phương tiện sinh hoạt, các thiết bị tiện nghi 

trong gia đình... Để đánh giá về chất lượng cuộc sống 

của cộng đồng dân cư huyện Thoại Sơn, nghiên cứu 

khảo sát các tiêu chí về loại nhà ở, các phương tiện 

sinh hoạt trong hộ và nhận định về cuộc sống. 

Thu nhập: Nguồn thu nhập chính của các hộ gia 

đình trong khảo sát này từ nông nghiệp chiếm tới 

(73,9%). (13,1%) trong số những người có thu nhập 

chính từ làm nghề dịch vụ/buôn bán; lương/phụ cấp. 

Một số người có thu nhập chính từ làm thủy sản 16 

hộ, chiếm 5,2%. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đi 

làm thuê cho các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, 

làm tự do để có nguồn thu nhập chính chiếm 10,1%. 

Nguồn thu nhập chính của gia đình hiện nay nhìn 

chung cao hơn so với trước năm 2000. Nguồn thu 
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nhập hiện nay và trước năm 2000 chủ yếu vẫn từ 

trồng trọt (trồng lúa, rau, màu các loại), tuy nhiên tỷ 

lệ hiện nay cao hơn so với trước năm 2000 (69,3% so 

với 48,4%) (bảng 1). Thu nhập hiện nay từ làm công 

tự do là (13,7%), trước năm 2000 là (7,5%). Thu 

nhập từ buôn bán - dịch vụ hiện nay (12,4%), cao 

hơn trước năm 2000 (6,2%). Một số hộ có thu nhập 

từ nuôi trồng thủy sản, đánh bắt hoặc chăn nuôi gia 

súc, gia cầm… 

Nhà ở: đây là một yếu tố rất quan trọng trong cuộc 

sống, nơi để gia đình cư trú, nơi để thờ cúng tổ tiên 

và cũng là tiêu chí đầu tiên để đánh giá tình hình kinh 

tế của mỗi hộ. Với kết quả điều tra cho thấy, tỷ lệ nhà 

kiên cố, bán kiên cố tăng lên 52%, nhà đơn sơ giảm 

còn 11% (biểu đồ 1). Sự tác động tích cực của việc 

thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Nhà 

nước, đã tạo điều kiện cho người dân huyện Thoại 

Sơn nói chung và cộng đồng dân tộc người Chăm và 

các gia đình thuộc diện hộ nghèo được cấp nhà, 

chương trình cụm tuyến dân cư vượt lũ, xây dựng 

nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà tình nghĩa... 

Loại nhà ở chủ yếu của người dân địa phương là 

tường gạch, mái tôn chiếm tới 55,2%; loại nhà một 

tầng một mái là 13,4%; tường gạch mái ngói là 

11,8%, loại nhà từ 2 tầng trở lên chỉ có 3,6%, một số 

hộ còn xây nhà bằng tường đất mái tôn (8,2%). 

 

Bảng 1. Nguồn thu nhập chính của các hộ gia đình hiện nay và trước năm 2000 (%) 

Nguồn thu nhập Hiện nay Trước 2000 

Trồng trọt (làm lúa, rau, màu các loại) 69,3 48,4 

Nuôi trồng thủy sản, đánh bắt 5,9 3,9 

Chăn nuôi gia súc, gia cầm 7,5 6,2 

Tiểu thủ công nghiệp 1,0 0,0 

Chế biến nông thủy sản 0,0 0,0 

Lương hưu, trợ cấp chính sách 2,9 0,7 

Buôn bán - dịch vụ 12,4 6,2 

Cho thuê nhà, cửa hảng 0,3 0,0 

Làm công cho khu công nghiệp 0,7 0,3 

Làm công tự do 13,7 7,5 

          (Nguồn: Kết quả khảo sát tháng 5/2014 tại huyện Thoại Sơn, An Giang) 

  

                

3,6 

13,4 

11,8 

55,2 

1,3 

8,2 

0,7 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Từ hai tầng 

(mê) trở 
lên 

Một tầng 

một mái 

Tường 

gạch mái 
ngói 

Tường 

gạch mái 
tôn 

Tường 

gạch mái 
tranh 

Tường đất 

mái tôn 

Vách
tôn,mái tôn

 
Biểu đồ 1. Loại nhà ở của người dân (%) 

(Nguồn: Kết quả khảo sát tháng 5/2014 tại huyện Thoại Sơn, An Giang) 
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Tiện nghi sinh hoạt: Phương tiện sinh hoạt là một 

trong các yếu tố thỏa mãn nhu cầu thiết yếu của cuộc 

sống. Nếu như hộ nào có nhiều và đa dạng phương 

tiện sinh hoạt thì chất lượng cuộc sống của hộ đó 

được nâng cao và ngược lại. Số liệu thống kê số 

lượng đồ dùng sinh hoạt trong gia đình của người dân 

ở huyện Thoại Sơn, cho thấy đa số người dân đã có 

đầy đủ các đồ dùng trong gia đình để phục vụ nhu 

cầu cho sinh hoạt và sản xuất hàng ngày. Có loại đồ 

dùng có nhiều gia đình sử dụng 2, 3 chiếc như: 

giường ngủ, bàn ghế, ti vi, quạt máy, xe gắn máy, nồi 

cơm điện, điện thoại bàn và điện thoại di động. 

23,7% hộ có bếp gas, 6,8% hộ có tủ lạnh, 55,9% hộ 

có đầu đĩa và 8,5% hộ có máy may. Những phương 

tiện này giúp cho việc sinh hoạt trong gia đình thuận 

tiện hơn. Nhìn chung, phương tiện sinh hoạt trong gia 

đình của người dân vẫn còn thiếu thốn. 

Theo kết quả khảo sát định lượng cho thấy, phần 

lớn người dân đều nhận định về cuộc sống hiện tại tốt 

hơn so với trước. Tuy nhiên, một vấn đề rất đáng 

quan tâm là vẫn có một số hộ nhận định cuộc sống 

hiện tại kém hơn so với trước đây. Phần lớn số hộ 

này thuộc nhóm hộ nghèo, không đất sản xuất, thiếu 

thốn phương tiện hỗ trợ sản xuất kinh doanh nên 

cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. 

Đánh giá về mức sống: Phần lớn người dân đều tự 

nhận mức sống của gia đình mình so với các gia đình 

khác ở địa phương ở mức độ trung bình, chiếm tới 

(78,8%). Tỷ lệ hộ giàu có chỉ (8,5%), hộ nghèo là 

(7,2%) (biểu đồ 2).  

 

 

Biểu đồ 2. Mức sống của hộ gia đình 

(Nguồn: Kết quả khảo sát tháng 5/2014tại huyện Thoại Sơn, An Giang) 
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Biểu đồ 3. Mức sống của hộ gia đình hiện nay so với trước năm 2000  

(Nguồn: Kết quả khảo sát tháng 5/2014 tại huyện Thoại Sơn, An Giang) 
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mạnh chiếm 2,3%. Số liệu trên cho thấy, đa số người 

dân đều nhận thấy cuộc sống của họ có thay đổi hơn 

so với trước năm 2000, một số mặt người dân thấy có 

thay đổi nhiều, một số thay đổi ít, nhưng đã mang lại 

cuộc sống thoải mái hơn cho họ so với trước năm 

2000. 

Đời sống tinh thần: Khi kinh tế gia đình phát triển, 

mức sống được nâng lên, cuộc sống được cải thiện, 

người dân có điều kiện hưởng thụ và chăm lo cho 

cuộc sống hơn, điều kiện sinh hoạt văn hóa tăng lên 

rất nhiều. So với năm 2000, tỉ lệ gia đình có các 

phương tiện nghe nhìn tăng lên rõ rệt. Hầu như gia 

đình nào cũng có tivi, radio, đầu video, karaoke, báo 

chí, sách tuy không dễ tìm như trong các thị trấn 

nhưng cũng khá phổ biến, nhất là các phương tiện 

nghe nhìn. 

Việc sử dụng thời gian nhàn rỗi của người dân trở 

nên đa dạng và phong phú hơn. Nếu như trước đây 

khi có thời gian rảnh rỗi người dân thường đi thăm 

họ hàng, sang nhà hàng xóm chơi cờ, uống nước, trò 

chuyện, thì hiện nay, nếu có thời gian họ còn có thể 

tham gia nhiều hoạt động văn hoá tinh thần khác 

trong và ngoài gia đình.  

Kết quả khảo sát về việc sử dụng thời gian rỗi của 

người dân cho thấy, đa số họ khẳng định khi có thời 

gian rảnh rỗi họ sẽ tiếp cận với các hoạt động văn 

hóa giải trí. Điều đặc biệt thú vị là có tới 61,1% tỷ lệ 

người dân trong cuộc khảo sát của chúng tôi chọn 

hình thức giải trí là đọc sách, 59,5% chọn phương án 

đi chơi, gặp gỡ bạn bè khi có thời gian, 58,6%  xem 

băng đĩa, video vì nhiều gia đình ở Thoại Sơn có 

phương tiện này. Ngoài ra một số hoạt động khác 

như đến các điểm vui chơi giải trí, ngủ, nghỉ ngơi, đi 

du lịch, chơi thể thao cũng được nhiều người dân lựa 

chọn nếu có thời gian rảnh rỗi. 

Thời gian gần đây, một số hoạt động văn hóa 

truyền thống đã được khôi phục và phát triển, đặc 

biệt các đình, chùa, miếu, đền được tôn tạo, tu sửa 

đẹp mắt, tạo điều kiện cho dân cư đến vãn cảnh thăm 

quan. Hoạt động lễ hội truyền thống của làng cũng 

được nhiều gia đình tích cực tham gia (65,9%). Đặc 

biệt, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở Thoại 

Sơn đã có nhiều thay đổi, từ không gian cư trú, nghề 

nghiệp, học vấn, tuổi tác, giới tính đã hình thành các 

mức sống khác nhau, mà nó được biểu hiện bằng vốn 

đất đai, công cụ sản xuất, nhà cửa tiện nghi, phương 

tiện văn hóa và thu nhập. 

4. Một số giải pháp phát triển nguồn lực nhằm 

ổn định sinh kế bền vững cho người dân 

Để bảo đảm ổn định đời sống cho người dân, 

trong thời gian tới Thoại Sơn cần tập trung vào một 

số giải pháp sau đây nhằm phát triển nguồn lực, ổn 

định sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư. 

Thứ nhất: giải pháp về nguồn lực con người. Trình 

độ học vấn của chủ hộ và lao động trong hộ gia đình 

có tác động mạnh đến việc phát huy các nguồn lực 

phát triển sinh kế của hộ gia đình, chính vì thế phải 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc 

đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là 

nhân lực phục vụ cho phát triển nông nghiệp. Việc 

này được thực hiện: (1) Mở rộng mạng lưới các 

trường trung học cơ sở, trung học phổ thông ở cấp 

huyện và liên xã; đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục mầm 

non trên địa bàn mỗi xã; đào tạo đội ngũ cán bộ 

giảng dạy cả về số lượng lẫn chất lượng; thành lập 

quỹ khuyến học riêng nhằm hỗ trợ con em các hộ gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn được đến trường; (2) 

Vận động người dân tham gia phổ cập giáo dục nâng 

cao trình độ tri thức, thành lập các câu lạc bộ đọc 

sách, xây dựng thư viện, mở lớp giáo dục thường 

xuyên bồi dưỡng trình độ văn hóa cho người dân, đặc 

biệt chú trọng đối tượng người nghèo; huy động tối 

đa trẻ em trong độ tuổi được đi học ở tất cả các bậc 

học, hạn chế tình trang bỏ học của học sinh trong độ 

tuổi trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

Thứ hai: giải pháp về nguồn vốn tài chính. Từ kết 

quả phân tích cho thấy, biến vay vốn mặc dù không 

có ý nghĩa thống kê nhưng có tương quan thuận với 

thu nhập của người dân, đồng thời tỷ lệ hộ dân thiếu 

vốn để sản xuất kinh doanh là rất cao (50%). Cần gia 

tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước và huy động mọi 

nguồn lực đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng, vật 

chất, kỹ thuật, phương tiện sản xuất trong toàn 

huyện. Giải quyết được vấn đề này mới có cơ hội 
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thu hút đầu tư, tạo việc làm, đặc biệt là trong phát 

triển các ngành nghề phi nông nghiệp gắn với lợi 

thế của huyện nhằm nâng cao thu nhập, ổn định 

sinh kế bền vững cho người dân. Mặt khác, thiếu 

vốn sẽ hạn chế khả năng phát huy các nguồn lực sinh 

kế và tham gia các hoạt động tạo thêm thu nhập cho 

người dân vì thế cần một giải pháp về tài chính cho 

người dân, có thể tham khảo ý kiến sau: (1) Đa dạng 

hóa các loại hình hỗ trợ tín dụng cho người dân; (2) 

Mở rộng hoạt động tín dụng cho hộ dân nghèo, về số 

lượng tiền vay, thủ tục và thời hạn vay, phải gắn chặt 

với các đoàn thể, chính quyền địa phương và hệ 

thống khuyến nông, để đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn 

của người dân; (3) Hỗ trợ cho những hộ dân thiếu tư 

liệu, thiếu đất hoặc không có đất sản xuất bằng vốn 

vay ưu đãi, cấp đất sản xuất phù hợp với địa bàn, 

ngành nghề và điều kiện sản xuất cụ thể. 

Thứ ba: giải pháp về phát huy nguồn vốn xã hội. 

Cần tăng cường mối liên kết giữa các xã trong toàn 

huyện cũng như mối liên kết giữa các huyện của An 

Giang và rộng hơn là liên kết giữa các tỉnh thành ở 

đồng bằng sông Cửu Long trong tiêu thụ nông sản 

và phát triển các hoạt động công nghiệp chế biến để 

gia tăng giá trị sản phẩm và tạo việc làm. Bên cạnh 

đó, cần khuyến khích các hình thức bảo hiểm trong 

nông nghiệp để người nông dân yên tâm trong sản 

xuất, phát triển kế sinh nhai. 

 

5. Kết luận 

Qua phân tích thực trạng nguồn lực, đời sống của 

người dân ở Thoại Sơn cho thấy, Thoại Sơn có ưu 

thế về nguồn lực tự nhiên và nguồn vốn xã hội. Thoại 

Sơn có tài nguyên đất, tài nguyên nước phong phú, 

tài nguyên khí hậu nhiệt đới với lượng bức xạ lớn 

thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và ngư nghiệp. 

Mối quan hệ gia đình, dòng họ, cộng đồng, các đoàn 

thể, sự gắn kết giữa doanh nghiệp và người sản xuất 

tạo điều kiện cho sự trao đổi thông tin, nắm bắt thị 

trường, thúc đẩy sản xuất và kinh doanh của hộ gia 

đình. Tuy vậy, ở Thoại Sơn nguồn nhân lực và vốn 

tài chính vẫn còn rất hạn chế. 

Nhờ kinh tế phát triển, đời sống của người dân 

không ngừng được cải thiện. Nguồn thu nhập của các 

hộ gia đình vẫn chủ yếu từ nông nghiệp. Sự tham gia 

của các hộ gia đình vào hoạt động dịch vụ, tiểu thủ 

công nghiệp và du lịch vẫn còn ở dạng tiềm năng. 

Bên cạnh một số hộ khá giả, đời sống vật chất đầy đủ 

vẫn còn một số hộ dân tộc gặp khó khăn do thiếu các 

vật dụng sinh hoạt và dịch vụ công cộng. Để đảm 

bảo sinh kế hộ gia đình được cải thiện và bền vững 

cần thực hiện đồng bộ các giải pháp khai thác, sử 

dụng hợp lý các nguồn lực sinh kế, trong đó chú 

trọng giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động, 

tạo nguồn vốn, đa dạng hóa hoạt động tạo thu nhập, 

gắn kết sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ. 
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ABSTRAST:  
The paper provides analysis on livelihood 

resources applied to the case of Thoai Son 

District. Sociological investigation together with 

annual socio-economic statistics has been 

employed in order to assess the underlying 

state and role of livelihood resources to Thoai 

Son households, particularly focusing on 

resource characteristics (human resources, 

social capital, natural capital, physical capital 

and financial capital), resource approaches and 

livelihood strategies. The people’s life quality 

was assessed on key aspects such as income, 

residential house, living facilities, improvement 

in living standards and spiritual life. Favorable 

factors as well as constraints to household 

livelihood development were determined, 

entailing solutions on livelihood enhancement 

and sustainability for Thoai Son community 

given the current context of integration and 

development. Main solutions proposed cover 

areas such as human resources, diversification 

of income-generating activities and financial 

matters. 
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triển kinh tế xã hội hàng năm (từ 2000 đến 

2012).  

[8] UBND huyện Thoại Sơn, Báo cáo về việc 
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